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UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:      /BC-SKHCN 

 

Đồng Tháp, ngày     tháng 4 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Tổng kết, đánh giá tình hình thi hành pháp luật  

Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 26/12/2016  

giai đoạn năm 2016-2019  

 

Từ khi Quy định một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư 

vào hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được Uỷ ban 

nhân dân Tỉnh ban hành
1
, chính sách đã thúc đẩy ứng dụng khoa học và công 

nghệ vào sản xuất kinh doanh góp phần phát triển kinh tế-xã hội của Tỉnh.  

Nhằm đánh giá tổng kết thi hành pháp luật về những mặt đạt được và hạn 

chế của chính sách thời gian qua. Sở Khoa học và Công nghệ khảo sát thực tiễn, 

thu thập thông tin báo cáo tổng kết đánh giá thi hành pháp luật Quyết định số 

12/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhan dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định 

một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và 

công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (sau đây gọi tắc là Quyết định số 

12/2016/QĐ-UBND) giai đoạn 2016 - 2019 như sau: 

I. Đánh giá thực trạng ban hành và thực hiện Quyết định số 

12/2016/QĐ-UBND:  

1.1. Thực tiễn công tác hỗ trợ theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND 

Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành 

Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 thay thế Quyết định số 

11/2008/QĐ-UBND ngày 01/4/2008 về Quy định một số chính sách khuyến 

khích doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn 

tỉnh Đồng Tháp theo đúng trình tự thủ tục của Luật Ban hành văn bản năm 2015. 

Qua thực tiễn 04 năm (2016 - 2019) triển  hai thực hiện ch nh sách và c  

chế tài ch nh  huyến  h ch đầu tư vào hoạt động  hoa học và c ng nghệ trên địa 

bàn tỉnh Đồng Tháp  Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận và xét hỗ trợ cho 

45 trường hợp với tổng  inh ph  là 868.271.500 đồng (tám trăm sáu mươi tám 

triệu hai trăm bảy mươi mốt nghìn năm trăm đồng). 

                                           
1
 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 01/4/2008 và Quyết định số 12/2016/QD-UBND ngày 26/02/2016 

Quy định một số ch nh sách và c  chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động Khoa học 

và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 
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Với nhiều hỗ trợ trong những năm qua của tỉnh, nhiều doanh nghiệp đầu 

tư vào hoạt động khoa học và công nghệ đã thực sự phát triển. Dù với nguồn 

kinh phí hỗ trợ khiêm tốn nhưng cũng phần nào khẳng định hiệu quả của 

phư ng thức quản lý mới với chính sách hỗ trợ nhiều nội dung cho các doanh 

nghiệp  đồng thời khẳng định vai trò của khoa học và công nghệ với sản xuất đời 

sống được dư luận xã hội và các doanh nghiệp đánh giá cao. 

Tuy nhiên, thực tế phát sinh một số vướng mắc vì định mức hỗ trợ chưa 

đáp ứng đúng nhu cầu thị trường hiện nay. Qua khảo sát có 68% ý kiến rất cần 

trong việc áp dụng ch nh sách và c  chế tài chính khuyến khích các doanh 

nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ và 66% ý kiến cần nâng cao 

định mức hỗ trợ và phạm vi mở rộng h n để đáp ứng nhu cầu trong sản xuất 

kinh doanh của các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

1.2 Kết quả, triển khai thực hiện Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND 

Ủy ban nhân dân Tỉnh (tính đến 31/12/2019): 

Tổng hợp các thông tin, kết quả hỗ trợ theo Quyết định số 12/2016/QĐ-

UBND ngày 26/02/2016 của Ủy ban nhan dân tỉnh Đồng Tháp ban hành “Quy 

định một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa 

học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Sở Khoa học và Công nghệ đánh 

giá trên một số mặt như sau: 

- Đánh giá về sự phù hợp của tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí, cơ sở 

vật chất bảo đảm thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật: 

+ Sở bố trí 01 công chức thực hiện công tác tiếp nhận và tham mưu c ng 

tác xét duyệt theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của Ủy 

ban nhan dân tỉnh Đồng Tháp ban hành “Quy định một số chính sách khuyến 

khích doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn 

tỉnh Đồng Tháp.  

+ Đồng thời Sở đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-SKHCN ngày 

13/01/2017 về việc thành lập Tổ tư vấn các nội dung liên quan hỗ trợ các c  sở 

đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ theo Quyết định số 12/2016/QĐ-

UBND ngày 26/02/2016 của Ủy ban nhan dân tỉnh Đồng Tháp.  

- Đánh giá mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi 

hành pháp luật Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016.  

+ Qua kết quả điều tra khảo sát có 06/9 đạt 66% ý kiến đề xuất, kiến nghị 

về nội dung điều chỉnh, nâng cao mức hỗ trợ phù hợp h n với nhu cầu thực tế, 

điều kiện phát triển kinh tế xã hội trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống 
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pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực áp dụng ch nh sách và c  chế tài chính 

khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động Khoa học và Công nghệ.  

+ Về kinh phí thực hiện được đảm bảo từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa 

học và công nghệ.  

- Đánh giá tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập 

huấn, phổ biến pháp luật. 

Hoạt động tập huấn, phổ biến Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 

26/02/2016 của Ủy ban nhan dân tỉnh Đồng Tháp ban hành “Quy định một số 

chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công 

nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được thực hiện kịp thời  đầy đủ, phù hợp và 

hiệu quả.   

- Đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật, thủ tục hành chính: 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ  qua các đợt kiểm tra tiến độ thực 

hiện các nhiệm vụ xét duyệt hỗ trợ cho các cá nhân tổ chức theo Quyết định số 

12/2016/QĐ-UBND, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp chặt chẽ với các 

đ n vị đã thực hiện kịp thời  đầy đủ các quy định trong thi hành pháp luật; đảm bảo 

thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật trong quá trình thực thi công vụ. 

Đối với chi phí tuân thủ pháp luật của hồ s  thủ tục hành chính về hỗ trợ 

theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND là  h ng đáng  ể  trong đó  h ng bao 

gồm các chi phí không chính thức (photo, in ấn  ph  đi lại..). Sở Khoa học và 

Công nghệ đã có  ế hoạch thực hiện rà soát thủ tục hành chính, kiến nghị đ n 

giản các thủ tục không có hồ s  phát sinh. 

Từ năm 2016 đến 2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận và xét 

hỗ trợ cho 45 trường hợp với tổng  inh ph  là 868.271.500 đồng (tám tram sáu 

mươi tám triệu hai trăm bảy mươi mốt nghìn năm trăm đồng). 

(Chi tiết phụ lục kèm theo) 

- Đánh giá tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế 

nhận được hỗ trợ theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND: 

Qua khảo sát tổ chức, cá nhân, hộ  inh doanh được hỗ trợ theo Quyết 

định số 12/2016/QĐ-UBND cho thấy kết quả hỗ trợ về khoa học và công nghệ 

như: bảo hộ nhãn hiệu, chuyển giao công nghệ, chứng nhận VietGAP, các hệ 

thống quản lý,…đã mang lại hiệu quả thúc đẩy đầu tư  sản xuất  inh doanh đối 

với các tổ chức kinh tế. Nhìn chung tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, 

tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có nhiều khởi sắc và đóng góp vào 

sự phát triển kinh tế của Tỉnh. 
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- Đánh giá vai trò đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế được 

hỗ trợ vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh: 

Hoạt động hỗ trợ theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND hầu hết tập 

trung vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp. Thông qua 

hoạt động hỗ trợ đã góp phần giúp các doanh nghiệp phát triển ngày càng ổn 

định, bền vững, đồng thời: 

+ Doanh nghiệp tạo ra nhiều cơ hội việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp trong 

nền kinh tế, qua đó góp phần giải quyết các vấn đề xã hội mang lại lợi ích cho 

cộng đồng dân cư, đặc biết là dân cư nông thôn. 

+ Giúp kinh tế nông thôn Đồng Tháp từng bước dịch chuyển sang công 

nghiệp chế biến và dịch vụ phục vụ nông nghiệp; đây chính là điều kiện để 

chuyển dịch kinh tế nông thôn góp phần chuyển dịch kinh tế của Tỉnh. 

+ Giúp khởi phát tinh thần doanh nghiệp, nơi đào tạo và cho ra đời 

những doanh nghiệp và doanh nhân đem lại sự thay đổi sâu sắc đối với kinh tế 

của Tỉnh; nơi để nhà doanh nghiệp làm quen với môi trường kinh doanh, dám 

nghĩ lớn và chịu nghiên cứu học hỏi.   

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

2.1. Tồn tại, hạn chế 

Kết quả về thi hành pháp luật theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND c  

bản đạt mục đ ch tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội đề ra, tuy nhiên, kết quả 

hoạt động hỗ trợ còn tư ng đối khiêm tốn: (i) số lượng doanh nghiệp tiếp cận và 

thụ hưởng chính sách chưa nhiều; (ii) kinh phí hỗ trợ còn thấp thấp; (iii) các nội 

dung hỗ trợ phần nhiều tập trung vào nội dung đăng  ý mã số - mã vạch, nội 

dung hỗ trợ quan trọng như chuyển giao công nghệ  đang  ý quyền sở hữu trí 

tuệ còn tượng đối hạn chế. 

2.2. Nguyên nhân 

- Các chính sách hỗ trợ chưa thật sự hấp dẫn   h ng thu hút các nhà đầu 

tư vào sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn 

tỉnh … cụ thể như: định mức hỗ trợ còn thấp; tần suất hỗ trợ còn hạn chế; nội 

dung hỗ trợ chưa đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp;… 

- Hoạt động tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND 

được thực hiện bằng nhiều biện pháp, kênh tuyên truyền, tuy nhiên, kết quả hoạt 

động tuyên truyền vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn  điều này thể hiện qua 

số lượng doanh nghiệp tiếp cận và thụ hưởng chính sách còn hạn chế.   

- Mức độ quan tâm đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ của 

doanh nghiệp chưa cao.  
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III. KIẾN NGHỊ 

 Từ những kết quả đạt được và những khó khăn trong quá trình thực hiện hỗ 

trợ theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND, Sở Khoa học và Công nghệ   nh đề 

xuất đến Uỷ ban nhân dân Tỉnh xây dựng và trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban 

hành Nghị quyết ban hành chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế đầu tư vào 

hoạt động khoa học và công nghệ theo hướng kế thừa các nội dung hỗ trợ tại 

Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND và chỉnh sửa, bổ sung các nội dung mới đáp 

ứng nhu cầu của doanh nghiệp và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Tỉnh. 

Trên đây là báo cáo tổng kết thi hành pháp luật theo Quyết định số 

12/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 của Ủy ban nhan dân tỉnh Đồng Tháp./. 
 

Nơi nhận:    
- Ủy ban nhân dân Tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở (Idesk); 

- Lưu: VT, QLCN,VP(H). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Quản 
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Phụ lục 

KẾT QUẢ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO HOẠT ĐỘNG 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2016/QĐ-

UBND NGÀY 26/02/2016 CỦA UBND TỈNH GIAI ĐOẠN 2016-2019 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số      /BC-SKHCN ngày      tháng 4 năm 2020 của 

Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

Stt Tổ chức/Cá nhân được hỗ trợ 
Nội dung/ 

Kinh phí hỗ trợ  
Ghi chú 

Năm 2019 

1  
HKD Phúc Đạt 

 (278, Tổ 91, khóm Mỹ Thiện, P.3, TP. 

Cao Lãnh, Đồng Tháp) 

Đăng  ý mã số mã vạch/ 

4.250.000đ 
 

2  
HTX Nông nghiệp số 2 Định An  
(Ấp An Lạc, xã Định An, H. Lấp Vò, Đồng 

Tháp) 

Đăng  ý mã số mã vạch/  

4.500.000đ 
 

3  
Cơ sở SX-TM Viet Nam Food  
(Tổ 15, ấp 1, xã Mỹ Long, H. Cao Lãnh, 

Đồng Tháp) 

Đăng  ý mã số mã vạch/ 

4.250.000đ 
 

4  

DNTN Sản xuất thực phẩm chay Bình 

Loan  
(37-38, đường Nguyễn Văn Trỗi, K.3, P.2, 

TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp) 

Đăng  ý mã số mã vạch/ 

4.250.000đ 
 

5  

Cty TNHH Chế phẩm sinh học Kiến 

Nông Xanh  
(644-646 Nguyễn Văn Dình, ấp 2, xã Mỹ 

Trà, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp) 

kiennongxanh.chephamvisinh@gmail.co

m 

Đăng  ý mã số mã vạch/ 

4.000.000đ 
 

6  

Hộ kinh doanh Hút Dẻo  
(185, ấp Cà Dâm, xã Tân Công Sính, huyện 

Tam Nông, Đồng Tháp) 
thanhlong0673@gmail.com 

Đăng  ý mã số mã vạch/ 

4.000.000đ 
 

7  
Cty TNHH Cà phê Ngọc Nguyên  

(Ấp Mỹ Tây2, xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, 

Đồng Tháp) 

Đăng  ý mã số mã vạch/ 

4.000.000đ 
 

8  
HKD Hoàng Hiệp  

(Ấp Thượng 2, xã Thường Thới Tiền, huyện 

Hồng Ngự) 

Đăng  ý mã số mã vạch/ 

4.000.000đ 
 

mailto:kiennongxanh.chephamvisinh@gmail.com
mailto:kiennongxanh.chephamvisinh@gmail.com
mailto:thanhlong0673@gmail.com
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9  

HTX Dệt Choàng Long Khánh  

(Ấp Long Tả, xã Long Khánh A, huyện 

Hồng Ngự, Đồng Tháp) 
dhthien2012@gmail.com 

Xây dựng và đăng  ý 

nhãn hiệu tập thể “Dệt 

Choàng Long Khánh”/  

20.000.000đ 

 

10  

 DNTN SX-TM nông sản Hùng Tấn  
(616, QL30, Ấp 2, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao 

Lãnh, Đồng Tháp) 
lensshungtan@gmail.com 

ISO 9001:2015 tích hợp 

HACCP/  

22.812.500đ 

 

11  

Cơ sở sản xuất mật ong sinh thái Tràm 

Chim Ba Na  
(510B, đường Võ Văn Kiệt, khóm 3, TT. 

Tràm Chim, H. Tam Nông, Đồng Tháp) 
ktnt1988@gmail.com 

Đăng  ý mã số mã vạch/ 

4.000.000đ 
 

12  

HKD Thanh Thanh Thúy  
(1366, ấp Tân Lộc, xã Tân Thành, huyện 

Lai Vung, ĐT)/ 0947.032.200 
thuyltt1@ocb.com.vn 

Đăng  ý mã số mã vạch/ 

4.000.000đ 
 

13  
HKD Dương Diển 

 (146 ấp Phú Long, xã Phú Thành B, 

huyện Tam Nông) 

Đăng  ý mã số mã vạch/ 

4.000.000đ 
 

14  
Cty CP Chế Biến Nông Sản Mỹ Hòa  

(97 ấp An Hòa, xã Mỹ An Hưng B, huyện 

Lấp Vò) 

Đăng  ý mã số mã vạch/ 

4.000.000đ 
 

15  
HKD Mỹ Duyên 60  

(60 Hồ Biểu Chánh, P. Mỹ Phú, TP. Cao 

Lãnh) 

Đăng  ý mã số mã vạch/ 

4.250.000đ 
 

16  
HKD Đông Khuê 

(204 tổ 10, K. Mỹ Thượng, P. Mỹ Phú, 

thành phố Cao Lãnh) 

Đăng  ý Nhãn hiệu 

“Đ ng Khuê”/ 

3.003.000đ 

 

17  
HTX Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thành 

(ấp Bình Hòa, Thị trấn Lấp Vò, Huyện 

Lấp Vò) 

Đăng  ý mã số mã vạch/ 

4.250.000đ 
 

18  
Cơ sở sản xuất khô Ba Khía 

(ấp Chiến Thắng, xã Tân Hộ Cơ, huyện 

Tân Hồng) 

Đăng  ý mã số mã vạch/ 

4.250.000đ 
 

19  
Công ty Cổ phần Vạn Ý 

(CCN Bình Thành, QL30, xã Bình Thành, 

Thanh Bình) 

Kiểm toán năng lượng/ 

22.500.000đ 
 

mailto:dhthien2012@gmail.com
mailto:lensshungtan@gmail.com
mailto:ktnt1988@gmail.com
mailto:thuyltt1@ocb.com.vn
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20  

Công ty Cổ phần Thức ăn thủy sản 

Hùng Cá 

(CCN Bình Thành, QL30, xã Bình Thành, 

Thanh Bình) 

Kiểm toán năng 

lượng/22.500.000đ 
 

Năm 2018 

21  

Công ty CP thực phẩm QVD  
(Lô C, khu công nghiệp Sa Đéc - Phường 

Tân Quy Đông - Thành phố Sa Đéc) 
duongpv@qvdfood.com 

Kiểm toán năng lượng/ 

25.000.000đ 

 

22  
Cty TNHH Ngư nghiệp Hùng Hậu  
(Lô C, khu công nghiệp Sa Đéc - Phường 

Tân Quy Đông - Thành phố Sa Đéc) 

Xây dựng và áp dụng 

Tiêu chuẩn BRC/ 

43.450.000đ 

 

23  

HKD gạo sinh học Tháp Mười 

(Ấp 06A, xã Trường Xuân, huyện Tháp 

Mười, Đồng Tháp) 

muoibamega1@gmail.com 

Xây dựng, áp dụng và 

chứng nhận VietGAP/ 

 33.000.000đ 

 

24  

Trang trại Lê Văn Lam  
(Số 47, ấp Tuyết Hồng, xã Tân Phước, 

huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) 
letuandigital@gmail.com 

Xây dựng, áp dụng và 

chứng nhận VietGAP/  

27.500.000đ 

 

25  
Cty TNHH rau quả Hùng Hậu  

(Số 45D/TB, QL54, ấp Tân Bình, xã Tân 

Thành, huyện Lai Vung, Đồng Tháp) 

BRC và ISO 

22000:2005/ 

35.750.000đ 

 

26  

Cty CP XNK Nguyên Hậu  

(Số 893, ấp Thạnh Phú, xã Tân Bình, 

huyện Châu Thành, Đồng Tháp) 
cttphuong26@gmail.com 

ISO 9001:2015 và 

HACCP/ 

48.825.000đ 

 

27  
HTX dịch vụ NN Tân Phú Đông  

(Kinh 18, ấp Phú Long, xã Tân Phú 

Đông, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp) 

VietGAP/ 20.000.000đ 

 

28  
HKD Tuyết Nhung  

(Số 495A đường Mai Văn Khải, xã Mỹ 

Tân, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 

Đăng  ý mã số mã vạch/ 

4.250.000đ 

 

29  

Cơ sở sản xuất rượu quýt hồng Lai 

Vung LVMANDARIN  

(Số 287C/2, ấp Long Khánh, xã Long 

Hậu, huyện Lai Vung, Đồng Tháp) 
tmkha@laivung1.edu.vn 

Đăng  ý mã số mã vạch/ 

4.250.000đ 

 

30  

Cty TNHH MTV Vy Vy An  
(Số 153 Bùi Hữu Nghĩa, tổ 5, ấp Hòa 

Khánh, xã Hòa An, TP. Cao Lãnh, Đồng 

Tháp 

Đăng  ý mã số mã vạch/ 

4.250.000đ 

 

mailto:duongpv@qvdfood.com
mailto:muoibamega1@gmail.com
mailto:letuandigital@gmail.com
mailto:cttphuong26@gmail.com
mailto:tmkha@laivung1.edu.vn
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31  

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại 

Xuất Nhập khẩu Sếu Đầu Đỏ - CN 

Đồng Tháp  

(Tổ 10, ấp 2, xã Tân Nghĩa, huyện Cao 

Lãnh, Đồng Tháp 

ISO 9001:2015/ 

27.500.000đ 

 

32  

Cty  TNHH MTV Thanh Bình  Đồng 

Tháp  
(Lô số 1, đường số 2, CCN Bình Thành, 

xã Bình Thành, H. Thanh Bình,  Đồng 

Tháp 

Kiểm toán năng lượng/  

20.000.000đ  

 

Năm 2017 

33  

Cty TNHH MTV K&Y  

(Tổ 50, K.5, P.6, TP. Cao Lãnh, Đồng 

Tháp) 

duythong@152.vn 

 ISO 9001:2008/ 

10.500.000đ 

 

34  
Cty TNHH MTV Thức ăn thủy sản 

MEKONG  
(ĐT844, ấp Phú Cường, H. Tam Nông) 

Kiểm toán năng lượng 

22.500.000đ 

 

35  
Cty TNHH MTV cơ khí nông nghiệp 

Phan Tấn  

(TL847, ấp 5, Mỹ Đông, H. Tháp Mười) 

Giải pháp hữu ích/ 

15.000.000đ 

 

36  
Cty TNHH thực phẩm sạch Bảy Nữa  
(Xã Phú Điền, H. Tháp Mười) 

Hỗ trợ chuyển giao QT 

sản xuất khô ếch và chà 

bông ếch ăn liền/ 

60.000.000đ 

 

Năm 2016 

37  
Cty TNHH Lương thực Ngọc Đồng 

(ấp An Hòa, xã An Định, H. Lấp Vò) 
BRC FOOD ISSUE 6/ 

28.600.000đ 

 

38  

DNTN Mỹ Trà 

(356, QL 30, An Định,  An Bình, H. Cao 

Lãnh) 

ISO 9001:2008 tích hợp 

ISO 14001:2004/ 

45.000.000đ 

 

39  

DNTN Minh Tuyết  

(ấp Tân Long, xã Hòa Thành, huyện Lai 

Vung) 

HACCP/ 

27.500.000đ 

 

40  
HKD Đỗ Ngọc Thùy 

(357 Nguyễn Huệ, P.1, TP. Sa Đéc) 

Nhãn hiệu/ 

1.596.000đ 

 

mailto:duythong@152.vn
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41  

DNTN Cỏ May Châu Thành  

(279, QL 80, Tổ 1, ấp Tân Hòa, xã Tân 

Nhuận Đông, H. Châu Thành) 

ISO 22000:2005/ 

49.808.000đ 

 

42  
Cty CP Vạn Ý  

(CCN Bình Thành, QL 30, xã Bình Thành, 

huyện Thanh Bình) 

IFS/ 

29.150.000đ 

  

43  
Cty CP nhiên liệu ĐT 

(328, QL 30, P. Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh) 

ISO 9001:2015/ 

45.000.000đ 

 

44  

Cty CP khí hóa lỏng ĐT  

(352, KDC Chợ Mỹ Trà, P. Mỹ Phú, TP. 

Cao Lãnh) 

ISO 9001:2008 tích hợp 

ISO 14001:2004/ 

45.000.000đ 

 

45  

Cty TNHH Thí nghiệm điện SELTEC 

(329/7 Nguyễn Chí Thanh, P. An Hòa, 

TP. Sa Đéc)  

ISO/IEC 17025:2005/ 

53.500.000đ 

 

 

 

TỔNG CỘNG: 868.271.500đ 
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